	UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                                                              Mẫu số 17/CKTC-NSĐP


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC 

DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 26/5/2009)

Đơn vị tính: Triệu đồng 

	STT
	Nội dung
	Dự toán

năm 2009
	Bao gồm

	
	
	
	Vốn trong nước

	
	
	
	Vốn

đầu tư
	Vốn

SN

	A
	B
	2=3+4
	3
	4

	
	TỔNG SỐ
	        89.338 
	        38.420 
	        50.918 

	I
	Chi chương trình mục tiêu Quốc gia
	        42.833 
	          2.000 
	        40.833 

	1
	Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm
	          4.013 
	          2.000 
	          2.013 

	Trong đó: Bổ sung vốn vay mới để cho vay GQVL
	
	
	

	2
	Chương trình nước sạch và vệ sinh MTNT
	             550 
	
	             550 

	3
	Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình
	          5.809 
	
	          5.809 

	4
	CT phòng chống một số bệnh XH, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
	          5.480 
	                  - 
	          5.480 

	5
	Chương trình văn hóa
	          1.845 
	                  - 
	          1.845 

	6
	Chương giáo dục đào tạo
	        21.270 
	                  - 
	        21.270 

	
	Trong đó: Dự án tăng năng lực đào tạo nghề
	        10.170 
	
	        10.170 

	7
	Chương trình phòng chống ma túy
	          1.500 
	
	          1.500 

	8
	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm
	          1.036 
	
	          1.036 

	9
	Chương trình phòng chống tội phạm
	          1.330 
	
	          1.330 

	II
	Bổ sung thực hiện chương trình 135
	                 - 
	                 - 
	                 - 

	
	Trong đó: Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135
	                  - 
	
	

	III
	Bổ sung thực hiện dự án trồng mới 05 triệu ha rừng
	                  - 
	
	                 - 

	IV
	Các đề án quan trọng
	        36.620 
	        36.420 
	             200 

	1
	Chương trình 134
	                  - 
	
	

	2
	Đề án 06
	          3.620 
	          3.420 
	             200 

	3
	Hỗ trợ đầu tư theo quyết định của các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước
	        33.000 
	        33.000 
	

	4
	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước
	                  - 
	
	

	V
	Một số mục tiêu nhiệm vụ khác
	          9.885 
	                 - 
	          9.885 

	1
	Chương trình nghiên cứu khoa học
	             195 
	
	             195 

	2
	Hỗ trợ mặt bằng chi
	          8.670 
	
	          8.670 

	3
	Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT và báo chí
	             260 
	
	             260 

	4
	Chương trình Quốc gia bảo hộ an toàn vệ sinh lao động
	             330 
	
	             330 

	5
	Hỗ trợ CT ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang
	             430 
	
	             430 


